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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH  

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020  

(Kèm theo Văn bản số:             /SNN-TCCB ngày         /11/2020) 
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Phòng Kinh tế 

thành phố  

Biên Hòa 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản; 

- Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát: vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh 

vực thủy sản; Quản lý nuôi thủy sản lồng, bè trên sông Đồng Nai; các 

trang trại đã được chứng nhận VietGAHP 

- Phối hợp trong công tác triển khai các kế hoạch: phòng chống dịch bệnh, 

sắp xếp giết mổ, công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 

2020; Phương án QLBVR 2020 và PCCCR mùa khô 2019- 2020 trên địa 

bàn thành phố; công tác phát triển rừng, sử dụng rừng, giống cây trồng 

lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 

- Phối hợp thực hiện các báo cáo: công tác phòng, chống bệnh khảm lá mì 

6 tháng đầu năm 2020, thống kê ngành lâm nghiệp,báo cáo tổng kết, đánh 

giá kết quả thực hiện các chính sách về lâm nghiệp; kết quả thực hiện quy 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác 

động của tình hình thiên tai, dịch bệnh 

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn. 

- Chương trình liên kết: Công tác rà soát, 

thống kê chuỗi liên kết chưa đầy đủ, nhất 

là các chuỗi giết mổ trong chăn nuôi 

- Chương trình phát triển kinh tế hợp tác 

Công tác hỗ trợ phát triển các HTX nông 

nghiệp còn hạn chế 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng đề 

A  



2 

 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011-2020; kết quả thực hiện công 

tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2020; báo cáo định kỳ về an toàn thực 

phẩm. 

- Phối hợp triển khai các chương trình: Chương trình liên kết, Chương 

trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, Chương trình 

phát triển kinh tế hợp tác; công tác phối hợp triển khai thực hiện các nội 

dung liên quan tốt, Đẩy mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông 

nghiệp, Chương trình OCOP, Chương trình xóa bỏ cây có chứa chất ma 

túy, các Chương trình Xúc tiến thương mại, Hội chợ triển lãm để chủ 

động có sản phẩm nông sản tham gia 

 

án phát triển chế biến rau, củ, quả trình 

Thủ tướng Chính phủ 

2 

Phòng Kinh tế 

thành phố  

Long Khánh 

- Phối hợp trong công tác triển khai các kế hoạch: phòng chống dịch bệnh, 

sắp xếp giết mổ, thực hiện tốt các hạng mục theo phương án PCCCR mùa 

khô năm 2019 – 2020 và tham mưu UBND thành phố Long Khánh xây 

dựng phương án PCCCR mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn, kiểm tra, 

hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng năm 2020, trên địa bàn thành phố theo chỉ 

đạo của cấp trên; trển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi; xây dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông 

thôn năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống 

thiên tai năm 2020. 

- Phối hợp thực hiện các báo cáo: kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai 

đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến 2030; kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè 

– Thu; kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, 

chống bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây 

dược liệu, báo cáo định kỳ về an toàn thực phẩm đầy đủ, đúng tiến độ. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng: Công an thành phố, 

Ban chỉ huy quân sự thành phố, Hạt Kiểm lâm trong công tác kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác 

trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang 

trại theo Thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT ngày 28/02/2020, Không gửi 

BC theo văn bản  số: 4482 /SNN-

PTNT&QLCL ngày/28/10/2020 của Sở 

nông nghiệp và PTNT 

A  
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- Phối hợp triển khai các chương trình: Chương trình liên kết; Chương 

trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Đề án “ Đẩy 

mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020; Chương trình OCOP; Kế hoạch 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020; Chương 

trình giảm nghèo; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình 

xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Xúc tiến thương mại, 

Hội chợ triển lãm. 
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Phòng NN và 

PTNT huyện 

Vĩnh Cửu 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản; 

- Phối hợp thực hiện: công tác giám sát các trang trại đã được chứng nhận 

VietGAHP; công tác triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, sắp 

xếp giết mổ; xây dựng và thực hiện hiệu quả Phương án PCCCR mùa khô 

2019-2020 và QLBVR năm 2020; kiểm tra cơ sở giống cây lâm nghiệp, 

hướng dẫn các cơ sở giống cây lâm nghiệp phải có nguồn gốc, xuất xứ; 

lập kế hoạch chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2019, kiểm tra, nghiệm 

thu các hộ nhận khoán bảo vệ rừng; xác định thiệt hại của người dân do 

Voi rừng phá, cung cấp công cụ dụng cụ cho các tổ bảo vệ Voi 

- Thực hiện báo cáo: kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-

2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030, kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược liệu; 

chế độ báo cáo định kỳ về an toàn thực phẩm. 

- Triển khai các chương trình: Chương trình liên kết; Chương trình hỗ trợ 

phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Đề án “ Đẩy mạnh cơ giới 

hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030”; Chương trình OCOP; Chương trình giảm nghèo; Chương trình bố 

trí và sắp xếp dân cư báo cáo đầy đủ; Chương trình xóa bỏ cây trồng có 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác 

động của tình hình thiên tai, dịch bệnh 

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn 

- Chưa gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Chương trình giảm nghèo chưa thực 

hiện quyết liệt, chưa có kế hoạch triển 

khai cụ thể, tiến độ triển khai chậm 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng 

đề án phát triển chế biến rau, củ, quả 

trình Thủ tướng Chính phủ 

A  
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chứa chất ma túy; Chương trình Xúc tiến thương mại; Đề án Cấp nước 

sạch nông thôn năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án 

phòng, chống thiên tai năm 2020. 
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Phòng NN và 

PTNT huyện 

Thống Nhất 

- Công tác phối hợp: công tác giám sát các trang trại đã được chứng nhận 

VietGAHP; công tác triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, sắp 

xếp giết mổ; tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Luật Lâm nghiệp 

rừng, đất lâm nghiệp; cung cấp số liệu báo cáo tác động của tình hình 

thiên tai, dịch bệnh đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và nông 

thôn; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Công tác báo cáo: kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-

2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030; kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược 

liệu; chế độ báo cáo định kỳ về an toàn thực phẩm đầy đủ, đúng tiến độ 

- Công tác phát triển rừng, công tác sử dụng rừng, dịch vụ môi trường 

rừng, giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các 

văn bản đề nghị phối hợp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp 

ứng được yêu cầu đề ra. 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết: 

Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; 

Chương trình giảm nghèo; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương 

trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Đề án “ Đẩy mạnh cơ giới hóa 

giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

giai đoạn 2019-2020; Chương trình OCOP; kế hoạch đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020; Đề án Cấp nước sạch nông 

thôn năm 2020 

Chưa gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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- Có nhiều sản phẩm tham gia trưng bày tại gian hàng Hội chợ triển lãm 

Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 

5 
Phòng Kinh tế 

huyện Trảng Bom 

- Công tác phối hợp: đánh giá, thẩm định cơ sở giết mổ gia súc theo 

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT đối với các cơ sở giết mổ có phép tạm 

thời trên địa bàn huyện; phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác động của 

tình hình thiên tai, dịch bệnh đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn; tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Luật Lâm 

nghiệp rừng, đất lâm nghiệp; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi; xây dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông thôn năm 

2020; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai 

năm 2020;  

- Công tác báo cáo: kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-

2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030; kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược 

liệu. 

- Công tác phát triển rừng, công tác sử dụng rừng, dịch vụ môi trường 

rừng, giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các 

văn bản đề nghị phối hợp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp 

ứng được yêu cầu đề ra 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết; 

Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; 

Chương trình giảm nghèo; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương 

trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Đề án “ Đẩy mạnh cơ giới hóa 

giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

giai đoạn 2019-2020; Chương trình OCOP. 

- Thống kê, rà soát tốt các chuỗi liên kết 

hiện có trên địa bàn chưa đầy đủ 

- Không triển khai thực hiện dự án 

khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất 

cho hộ nghèo 

- Chưa gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng đề 

án phát triển chế biến rau, củ, quả trình 

Thủ tướng Chính phủ 

A  
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Phòng NN & 

PTNT huyện 

Định Quán 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản 

- Công tác phối hợp: thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, 

Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản; công tác giám sát các 

trang trại đã được chứng nhận VietGAHP; công tác triển khai các kế 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác 

A  
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hoạch phòng chống dịch bệnh, sắp xếp giết mổ; xây dựng và thực hiện 

hiệu quả Phương án QLBVR-PCCCCR năm 2020; kiểm tra cơ sở giống 

cây lâm nghiệp, hướng dẫn các cơ sở giống cây lâm nghiệp phải có nguồn 

gốc, xuất xứ; hướng dẫn, tham mưu UBND huyện giải quyết khai thác 

rừng trồng vốn ngân sách Nhà nước do hộ gia đình, cá nhân quản lý; công 

tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng và triển khai 

Đề án Cấp nước sạch nông thôn năm 2020; xây dựng và triển khai kế 

hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2020. 

- Công tác báo cáo: kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược 

liệu; định kỳ về an toàn thực phẩm đầy đủ, đúng tiến độ. 

- Triển khai triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết; 

Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; 

Chương trình giảm nghèo; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương 

trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Đề án “ Đẩy mạnh cơ giới hóa 

giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

giai đoạn 2019-2020; Chương trình OCOP; Có nhiều sản phẩm tham gia 

trưng bày tại gian hàng Hội chợ triển lãm Làng nghề và sản phẩm OCOP 

Việt Nam năm 2020. 

động của tình hình thiên tai, dịch bệnh 

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn 

- Chưa gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Chương trình hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thôn và làng nghề: chưa xây 

dựng kế hoạch năm, chưa gửi báo cáo 

đầy đủ theo quy định 

- Chưa báo cáo kết quả Đề án “ Đẩy 

mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong 

nông nghiệp đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020. 

- Chậm triển khai Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất cho hộ nghèo giai đoạn 2019-

2020 

7 

Phòng NN và 

PTNT huyện Tân 

Phú 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản. 

- Công tác phối hợp: thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, 

Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản; công tác giám sát các 

trang trại đã được chứng nhận VietGAHP; triển khai các kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh, sắp xếp giết mổ; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi; xây dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông 

thôn năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống 

thiên tai năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phương án quản lý 

bảo vệ rừng năm 2020; Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020; 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác 

động của tình hình thiên tai, dịch bệnh 

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn 

- Báo cáo tình hình phát triển cây dược 

liệu 

- Chưa gửi BC theo văn bản  số: 

A  
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thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện về lĩnh vực lâm nghiệp 

trên địa bàn; triển khai các nội dung liên quan đến Chương trình Xúc tiến 

thương mại. 

- Công tác báo cáo: kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết; 

thực hiện giải ngân kinh phí cánh đồng lớn; Chương trình hỗ trợ phát triển 

ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình giảm nghèo; Chương 

trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất 

ma túy; Đề án “ Đẩy mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020; Chương trình 

OCOP; Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 

2020. 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng đề 

án phát triển chế biến rau, củ, quả trình 

Thủ tướng Chính phủ 

- Chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo 

định kỳ về an toàn thực phẩm. 
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Phòng NN và 

PTNT huyện 

Xuân Lộc 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản. 

- Công tác phối hợp: thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, 

Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản; công tác giám sát các 

trang trại đã được chứng nhận VietGAHP; công tác triển khai các kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh, sắp xếp giết mổ; thực hiện các hạng mục 

theo phương án PCCCR mùa khô 2019 – 2020 và trong việc tham mưu 

UBND huyện Xuân Lộc xây dựng phương án PCCCR mùa khô 2020 – 

2021; công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Xuân Lộc.; kiểm 

tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng năm 2020 trên địa bàn huyện theo chỉ 

đạo của cấp trên. 

- Công tác báo cáo: kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược 

liệu; báo cáo định kỳ về an toàn thực phẩm đầy đủ, đúng tiến độ. 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác 

động của tình hình thiên tai, dịch bệnh 

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn 

- Chưa báo cáo kết quả thực hiện Đề án “ 

Đẩy mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất 

trong nông nghiệp đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020. 

- Chậm gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

A  
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- Triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy 

lợi; xây dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông thôn năm 2020; xây 

dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2020. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng: Công an huyện, Ban 

chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm trong công tác kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật  hoang dã. 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết; 

Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; 

Chương trình giảm nghèo ; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; 

Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Đề án “ Đẩy mạnh cơ 

giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020; Chương trình OCOP; Chương trình Xúc 

tiến thương mại. 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng đề 

án phát triển chế biến rau, củ, quả trình 

Thủ tướng Chính phủ 
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Phòng NN và 

PTNT huyện Cẩm 

Mỹ 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản. 

- Công tác phối hợp: thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, 

Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản; công tác giám sát các 

trang trại đã được chứng nhận VietGAHP; công tác triển khai các kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh, sắp xếp giết mổ; Công tác: QLBVR và 

PCCCR mùa khô 2019-2020; phối hợp tuyên truyền, triển khai các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi; xây dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông thôn năm 

2020; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai 

năm 2020. 

- Công tác báo cáo: kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-

2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030; kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo định kỳ về an toàn thực 

phẩm đầy đủ, đúng tiến độ 

- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác trồng 

rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ 

- Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo tác 

động của tình hình thiên tai, dịch bệnh 

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn. 

- Báo cáo tình hình phát triển cây dược 

liệu 

- Chương trình hỗ trợ phát triển ngành 

nghề nông thôn và làng nghề: chưa xây 

dựng kế hoạch năm, chưa gửi báo cáo 

đầy đủ theo quy định 

- Dự án khuyến nông hỗ trợ phát triển 

sản xuất cho hộ nghèo triển khai chậm 

- Chậm gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Chương trình sắp xếp dân cư, xóa bỏ 

A  
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sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động, thực vật hoang dã. 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết; Đề 

án “ Đẩy mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020; Chương trình OCOP; 

chương trình đào tạo nghề nông nghiệp; Chương trình giảm nghèo; 

Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có 

chứa chất ma túy; Chương trình Xúc tiến thương mại. 

cây có chứa chất ma túy  thực hiện chậm. 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng đề 

án phát triển chế biến rau, củ, quả trình 

Thủ tướng Chính phủ 

10 Phòng Kinh tế 

huyện Long 

Thành 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản. 

- Công tác phối hợp: kiểm tra, giám sát Vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực 

thủy sản; công tác giám sát các trang trại đã được chứng nhận VietGAHP; 

công tác triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, sắp xếp giết mổ; 

cung cấp số liệu báo cáo tác động của tình hình thiên tai, dịch bệnh đến sản 

xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và nông thôn; quy chế phối hợp trong 

công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi 

động vật hoang dã; Thực hiện công tác: QLBVR và PCCCR mùa khô 

2019-2020; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; xây 

dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông thôn năm 2020; xây dựng và 

triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2020. 

- Các báo cáo: kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020 

và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến 2030; kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế 

hoạch sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống 

bệnh khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược liệu 

- Cùng tham mưu UBND huyện thực hiện: kểm tra, đánh giá kết quả cây 

trồng phân tán năm 2020; xây dựng kế hoạch và triển khai, hướng dẫn 

trồng cây phân tán trên địa bàn huyện năm 2020. 

- Công tác phát triển rừng, công tác sử dụng rừng, dịch vụ môi trường 

rừng, giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các 

văn bản đề nghị phối hợp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp 

ứng được yêu cầu đề ra. 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết, 

Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, 

- Công tác thống kê, rà soát các chuỗi 

liên kết trên địa bàn còn hạn chế 

- Dự án khuyến nông hỗ trợ phát triển 

cho hộ nghèo triển khai còn chậm 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng 

đề án phát triển chế biến rau, củ, quả 

trình Thủ tướng Chính phủ 

 

A 
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Chương trình giảm nghèo, chương trình OCOP, Đề án “ Đẩy mạnh cơ giới 

hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai” giai đoạn 2019-2020; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương 

trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy: Quan tâm triển khai, tuyên 

truyền, công tác phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan tốt, 

báo cáo đầy đủ. 

11 

Phòng Kinh tế 

huyện Nhơn 

Trạch 

- Tập huấn tuyền truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong 

lĩnh vực thủy sản. 

- Công tác phối hợp: thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, 

Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản; công tác giám sát các 

trang trại đã được chứng nhận VietGAHP; đánh giá, thẩm định cơ sở giết 

mổ gia súc theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT đối với các cơ sở giết 

mổ có phép tạm thời trên địa bàn huyện; cung cấp số liệu báo cáo tác động 

của tình hình thiên tai, dịch bệnh đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông 

dân và nông thôn; Hướng dẫn trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn 

huyện năm 2020; Thực hiện công tác QLBVR và PCCCR mùa khô 2019-

2020; Xây dựng và thẩm định Phương án QLBVR năm 2021 và PCCCR 

mùa khô 2020-2021; Chương trình Xúc tiến thương mại. 

- Các báo cáo: kết quả chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè – Thu; kế hoạch 

sản xuất vụ Thu Đông, Mùa 2020; kết quả công tác phòng, chống bệnh 

khảm lá mì 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển cây dược liệu; chế 

độ báo cáo định kỳ về an toàn thực phẩm đầy đủ, đúng tiến độ. 

- Triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy 

lợi; xây dựng và triển khai Đề án Cấp nước sạch nông thôn năm 2020; xây 

dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2020. 

- Phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch: Chương trình liên kết, 

Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, 

Chương trình giảm nghèo, chương trình OCOP, Đề án “ Đẩy mạnh cơ 

giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai” giai đoạn 2019-2020: Quan tâm triển khai, tuyên truyền, công 

tác phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan tốt 

 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến 2030 

- Thống kê, rà soát tốt các chuỗi liên kết 

hiện có trên địa bàn chưa đầy đủ 

- Dự án khuyến nông hỗ trợ phát triển 

sản xuất cho hộ nghèo triển khai rất chậm 

- Chương trình bố trí sắp xếp dân cư, 

chương trình xóa bỏ cây có chứa chất ma 

túy còn chậm gửi báo cáo và góp ý 

- Chậm gửi BC theo văn bản  số: 

4482/SNN-PTNT&QLCL 

ngày/28/10/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

- Cung cấp số liệu chuẩn bị xây dựng 

đề án phát triển chế biến rau, củ, quả trình 

Thủ tướng Chính phủ 

A  
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Khu Bảo tồn TN 

Văn hóa Đồng 

Nai 

- Công tác bảo vệ và khai thác thủy sản 

- Công tác tổ chức tuyên truyền tập huấn các chính sách, pháp luật lĩnh 

vực thủy sản. 

- Phối hợp và thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra chuyên đề bảo vệ 

cây Ươi.  

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật về lâm nghiệp trên địa 

bàn quản lý. 

- Trao đổi thông tin cơ sở giống cây lâm nghiệp, hướng dẫn các cơ sở 

giống cây lâm nghiệp phải có nguồn gốc, xuất xứ. 

- Phối hợp lập kế hoạch chi trả Dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra, 

nghiệm thu các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. 

- Phối hợp xác định thiệt hại của người dân do Voi rừng phá. 

- Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các văn bản đề nghị phối hợp đúng nội 

dung, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

- Triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình; 

triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp hồ Bà Hào; xây dựng và triển khai 

kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2020. 

 

- Công tác quản lý quy hoạch nuôi lồng, 

bè trên hồ trị An (chưa hoàn thành hết 

các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện đề án “Quản lý, sắp 

xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị 

An” tại văn bản số 10646/UBND-KTN 

ngày 07/9/2020 theo tiến độ). 

- Phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây 

rừng tự nhiên tại thửa đất 151a khi chưa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép; trái với quy định của Luật Lâm 

nghiệp. 

B  

               

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đình Minh                                                               


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-23T10:53:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đoàn Minh Trí<tridm@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-23T15:46:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Đình Minh<minhtd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-23T16:47:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<snnptnt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-23T16:48:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<snnptnt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-23T16:48:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<snnptnt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




